
DANH SÁCH NGƯỜI ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM GIA THI TUYỂN
 CÔNG CHỨC CẤP XÃ HUYỆN NGHĨA HƯNG NĂM 2021

                                                              (Kèm theo Thông báo số               /TB-UBND ngày    /01/2022 của UBND huyện Nghĩa Hưng)                                              Biểu 01
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A NGƯỜI ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM GIA THI TUYỂN

I Chức danh Tài chính - Kế toán

1 Vũ Thế Anh 20/08/1976 Nam Xã Nghĩa Bình,
huyện Nghĩa Hưng

Đội 11, xã Nghĩa Bình,
huyện Nghĩa Hưng ĐH Kế toán Khá UDCNTTCB Thi tuyển Con bệnh binh Tài chính - Kế toán UBND xã

Nghĩa Bình

2 Vũ Thị Chung 20/04/1983 Nữ Xã Nghĩa Phú,
huyện Nghĩa Hưng

Xóm 7, xã Nghĩa Phú,
huyện Nghĩa Hưng ĐH Kế toán Khá UDCNTTCB Thi tuyển Tài chính - Kế toán UBND Xã

Nghĩa Phú

3 Phạm Văn Hùng 07/11/1987 Nam Xã Yên Khánh,
huyện Ý Yên

Xã Nghĩa Hồng, huyện
Nghĩa Hưng ĐH Kế toán Trung

bình UDCNTTCB Thi tuyển Tài chính - Kế toán UBND Xã
Nghĩa Lợi

4 Ngô Thị Luyến 10/08/1986 Nữ Xã Nghĩa Tân,
huyện Nghĩa Hưng

Đội 7, xã Nghĩa Tân, huyện
Nghĩa Hưng ĐH Kế toán Khá UDCNTTCB Thi tuyển Con thương binh Tài chính - Kế toán UBND Xã

Nghĩa Lợi

5 Nguyễn Thành
Trung 02/10/1984 Nam Xã Nghĩa Đồng,

huyện Nghĩa Hưng
Đội 5, xã Nghĩa Đồng,

huyện Nghĩa Hưng ĐH Kế toán Khá UDCNTTCB Thi tuyển Tài chính - Kế toán UBND xã
Nghĩa Đồng

II Địa chính - Nông Nghiệp - Xây dựng và Môi trường (đối với xã), Địa chính - xây dựng - đô thị và môi trường (đối với thị trấn) Phụ trách công tác địa chính và nông nghiệp

1 Nguyễn Thị Quỳnh
Anh 08/10/1999 Nữ TT Liễu Đề,huyện

Nghĩa Hưng
Tổ dân phố I, TT Liễu
Đề,huyện Nghĩa Hưng ĐH Quản lý đất đai Khá UDCNTTCB Thi tuyển

Địa chính - Xây dựng - Đô
thị và Môi trường (Phụ
trách Địa chính và nông

nghiệp)

UBND TT
Rạng Đông

2 Đỗ Hồng Cường 31/08/1995 Nam TT Liễu Đề,huyện
Nghĩa Hưng

TT Liễu Đề,huyện Nghĩa
Hưng ĐH Quản lý đất đai Trung

bình UDCNTTCB Thi tuyển

Địa chính - Xây dựng - Đô
thị và Môi trường (Phụ
trách Địa chính và nông

nghiệp)

UBND TT
Liễu Đề

3 Hoàng Thị Hồng
Ngân 19/12/1995 Nữ Xã Nghĩa Thịnh,

huyện Nghĩa Hưng
Thôn Hải Bình, xã Nghĩa
Thịnh, huyện Nghĩa Hưng ĐH Quản lý đất đai Khá UDCNTTCB Thi tuyển

Địa chính - Nông Nghiệp -
Xây dựng và Môi trường
(Phụ trách Địa chính và

Nông nghiệp)

UBND xã
Nghĩa Thịnh

4 Phạm Văn Toàn 30/01/1995 Nam TT Rạng Đông,
huyện Nghĩa Hưng

Tổ dân phố 1, TT Rạng
Đông, huyện Nghĩa Hưng ĐH Quản lý đất đai Trung

bình UDCNTTCB Thi tuyển

Địa chính - Xây dựng - Đô
thị và Môi trường (Phụ
trách Địa chính và nông

nghiệp)

UBND TT
Rạng Đông
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5 Lại Văn Thành 24/12/1989 Nam Xã Nghĩa Thành,
huyện Nghĩa Hưng

Xóm Phương Điền, xã
Nghĩa Thành, huyện Nghĩa

Hưng

ĐH;
Thạc sỹ Quản lý đất đai Khá UDCNTTCB Thi tuyển

Địa chính - Nông Nghiệp -
Xây dựng và Môi trường
(Phụ trách Địa chính và

Nông nghiệp)

UBND Xã
Nghĩa Thành

6 Đỗ thị Thắm 06/04/1990 Nữ Xã Nghĩa Thái,
huyện Nghĩa Hưng

Xóm 16, xã Nghĩa Thái,
huyện Nghĩa Hưng ĐH Quản lý đất đai Khá UDCNTTCB Thi tuyển Con thương binh

Địa chính - Nông Nghiệp -
Xây dựng và Môi trường
(Phụ trách Địa chính và

Nông nghiệp)

UBND xã
Nghĩa Thái

III Địa chính - Nông Nghiệp - Xây dựng và Môi trường (đối với xã), Địa chính - xây dựng - đô thị và môi trường (đối với thị trấn) Phụ trách công tác xây dựng giao thông, môi trường và xây dựng nông thôn mới

1 Hoàng Ngọc Chí 25/11/1995 Nam TT Rạng Đông,
huyện Nghĩa Hưng

Tỏ dân phố 1, TT Rạng
Đông, huyện Nghĩa Hưng ĐH

Quản lý Tài
nguyên và Môi

trường

Trung
bình UDCNTTCB Thi tuyển

Địa chính - Nông Nghiệp -
Xây dựng và Môi trường

(Phụ trách  Xây dựng giao
thông, môi trường và xây

dựng NTM)

UBND xã
Nghĩa Thịnh

2 Hoàng Văn Lưu 28/02/1993 Nam Xã Nghĩa Lâm,
huyện Nghĩa Hưng

Xóm 8, Xã Nghĩa Lâm,
huyện Nghĩa Hưng ĐH Kỹ thuật giao

thông ĐB Khá UDCNTTCB Thi tuyển

Địa chính - Nông Nghiệp -
Xây dựng và Môi trường

(Phụ trách  Xây dựng giao
thông, môi trường và xây

dựng NTM)

UBND xã
Nghĩa Lâm

3 Nguyễn Văn Tiệp 12/09/1985 Nam Xã Nghĩa Phong,
huyện Nghĩa Hưng

Đội 8, xóm 5, xã Nghĩa
Phong, huyện Nghĩa Hưng ĐH

Xây dựng Dân
dụng và công

nghiệp
TB khá UDCNTTCB Thi tuyển

Địa chính - Nông Nghiệp -
Xây dựng và Môi trường

(Phụ trách  Xây dựng giao
thông, môi trường và xây

dựng NTM)

UBND xã
Nghĩa Phong

4 Trần Ngọc Thạch 25/09/1996 Nam Xã Nghĩa Trung,
huyện Nghĩa Hưng

Số nhà 34 Hải Tây,Thôn
Liêu Hải xã Nghĩa Trung,

huyện Nghĩa Hưng
ĐH

Kỹ thuật xây
dựng công trình

Giao thông
Khá UDCNTTCB Thi tuyển

Địa chính - Nông Nghiệp -
Xây dựng và Môi trường

(Phụ trách  Xây dựng giao
thông, môi trường và xây

dựng NTM)

UBND xã
Nghĩa Thái

IV Chức danh Tư pháp - Hộ tịch

1 Nguyễn Văn Linh 06/02/1999 Nam Xã Yên Nhân,
huyện Ý Yên

Xóm 7, xã Yên Nhân,
huyện Ý Yên ĐH Luật Khá UDCNTTCB Thi tuyển Tư pháp - Hộ tịch UBND xã

Hoàng Nam

2 Đoàn Văn Triệu 10/07/1975 Nam Xã Hoàng Nam,
huyện Nghĩa Hưng

Xóm Nghĩa Dũng, Thôn
Chương Nghĩa, xã Hoàng
Nam, huyện Nghĩa Hưng

ĐH Luật Kinh tế Khá UDCNTTCB Thi tuyển Tư pháp - Hộ tịch UBND xã
Hoàng Nam

3 Trần Thị Vóc 16/10/1991 Nữ Xã Nghĩa Lâm,
huyện Nghĩa Hưng

Xóm 11, xã Nghĩa Lâm,
huyện Nghĩa Hưng ĐH Luật Kinh tế Khá UDCNTTCB Thi tuyển Tư pháp - Hộ tịch UBND xã

Nghĩa Lâm

V  Chức danh Văn phòng - Thống kê (Phụ trách công tác Văn phòng HĐND&UBND)

TT Họ tên Ngày, tháng,
năm sinh

Giới
tính

Hộ Khẩu thường
trú

Chỗ ở hiện nay (Để báo
tin)

Trình độ chuyên môn

Trình độ tin
học

Hình thức
tuyển dụng

Đối tượng ưu
tiên Vị trí dự tuyển Đơn vị dự

tuyển Ghi chú
Trình độ
đào tạo

Ngành, Chuyên
ngành đào tạo

Xếp
loại tốt
nghiệp
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1 Phạm Văn Hiệu 10/10/1982 Nam Xã Nghĩa Trung,
huyện Nghĩa Hưng

Xóm 11, xã Nghĩa Trung,
huyện Nghĩa Hưng ĐH Ngành Luật Khá

Trung cấp
Tin học ứng

dụng
Thi tuyển Con bệnh binh

Văn phòng - Thống kê
(Phụ trách công tác Văn
phòng HĐND&UBND)

UBND xã
Nghĩa Minh

 Miễn thi tin
học

2 Đoàn Văn Quyết 24/01/1995 Nam Xã Nghĩa Lâm,
huyện Nghĩa Hưng

Xóm 13, xã Nghĩa Lâm,
huyện Nghĩa Hưng ĐH Ngành Luật Trung

bình Chứng chỉ Thi tuyển
Văn phòng - Thống kê

(Phụ trách công tác Văn
phòng HĐND&UBND)

UBND xã
Nghĩa Bình

3 Vũ Văn Tới 04/03/1984 Nam Xã Nghĩa Thái,
huyện Nghĩa Hưng

Xóm 13, xã Nghĩa Thái,
huyện Nghĩa Hưng ĐH Quản lý nhà nước TB khá UDCNTTCB Thi tuyển

Con đẻ của ngừoi
hoạt động kháng
chiến bị nhiễm

chất độc

Văn phòng - Thống kê
(Phụ trách công tác Văn
phòng HĐND&UBND)

UBND xã
Nghĩa Thái

4 Lê Thị Tuyết 28/6/1977 Nữ Xã NghĩaTân,
huyện Nghĩa Hưng

Xóm 7, xã NghĩaTân,
huyện Nghĩa Hưng ĐH Quản lý nhà nước Khá UDCNTTCB Thi tuyển Cán bộ không

chuyên trách

Văn phòng - Thống kê
(Phụ trách công tác Văn
phòng HĐND&UBND)

UBND xã
Nghĩa Tân

VI Chức danh Văn phòng  - Thống kê (Phụ trách công tác Nội vụ và Thống kê)

1 Nguyễn Thị Bích 02/09/1990 Nữ Xã Nghĩa Trung,
huyện Nghĩa Hưng

Số nhà 58, Phố Thống
Nhất, xã Nghĩa Trung,

huyện Nghĩa Hưng
ĐH Kế toán Khá Chứng chỉ tin

học Thi tuyển
Văn phòng  - Thống kê

(Phụ trách công tác Nội vụ
và Thống kê)

UBND Xã
Nghĩa Sơn

2 Nguyễn Thị Dung 10/01/1986 Nữ TT Liễu Đề,huyện
Nghĩa Hưng

Số nhà 74, Khu phố 1, TT
Liễu Đề,huyện Nghĩa Hưng ĐH Kế toán TB khá UDCNTTCB Thi tuyển Con thương binh

Văn phòng  - Thống kê
(Phụ trách công tác Nội vụ

và Thống kê)

UBND Xã
Nghĩa Sơn

3 Tống Văn Đông 06/09/1979 Nam Xã Nghĩa Trung,
huyện Nghĩa Hưng

Xóm 12, xã Nghĩa Trung,
huyện Nghĩa Hưng ĐH Kế toán TB khá

Chứng chỉ
Tin học Văn

phòng
Thi tuyển Hoàn thành nghĩa

vụ quân sự

Văn phòng  - Thống kê
(Phụ trách công tác Nội vụ

và Thống kê)

UBND xã
Nghĩa Trung

4 Đặng Thị Tám 28/11/1985 Nữ Xã Nghĩa Trung,
huyện Nghĩa Hưng

Xóm 9, xã Nghĩa Trung,
huyện Nghĩa Hưng ĐH Kế toán TB khá UDCNTTCB Thi tuyển

Văn phòng  - Thống kê
(Phụ trách công tác Nội vụ

và Thống kê)

UBND xã
Nghĩa Thịnh

VII  Chức danh Văn hóa - xã hội (Phụ trách công tác Văn hóa - Thông tin - Thể thao)

1 Nguyễn Văn Doanh 30/09/1987 Nam Xã Nghĩa Hải,
huyện Nghĩa Hưng

Xóm 6, xã Nghĩa Hải,
huyện Nghĩa Hưng ĐH Cử nhân Luật. TB khá UDCNTTCB Thi tuyển

Văn hóa - xã hội (Phụ
trách công tác Văn hóa -

Thông tin - Thể thao)

UBND xã
Nghĩa Hải

2 Nguyễn Thị Tươi 08/02/1994 Nữ
Xã Nghĩa

Châu,huyện Nghĩa
Hưng

Xóm 10, xã Nghĩa Châu,
huyện Nghĩa Hưng ĐH Văn hóa học Khá UDCNTTCB Thi tuyển

Văn hóa - xã hội (Phụ
trách công tác Văn hóa -

Thông tin - Thể thao)

UBND xã
Nghĩa Châu

3  Nguyễn Thị Kim
Uyên 25/04/1989 Nữ Xã Nghĩa Sơn,

huyện Nghĩa Hưng

Xóm 10, Thôn Đò Mười, xã
Nghĩa Sơn, huyện Nghĩa

Hưng
ĐH Bảo tàng học TB khá UDCNTTCB Thi tuyển

Văn hóa - xã hội (Phụ
trách công tác Văn hóa -

Thông tin - Thể thao)

UBND Xã
Nghĩa Sơn

VII Chức danh Văn hóa - Xã hội  (Phụ trách công tác Lao động - Thương binh và xã hội)

TT Họ tên Ngày, tháng,
năm sinh

Giới
tính

Hộ Khẩu thường
trú

Chỗ ở hiện nay (Để báo
tin)

Trình độ chuyên môn

Trình độ tin
học

Hình thức
tuyển dụng

Đối tượng ưu
tiên Vị trí dự tuyển Đơn vị dự

tuyển Ghi chú
Trình độ
đào tạo

Ngành, Chuyên
ngành đào tạo

Xếp
loại tốt
nghiệp
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1 Đoàn Thị Đào 09/05/1990 Nữ Xã Nghĩa Bình,
huyện Nghĩa Hưng

Đội 9, Xã Nghĩa Bình,
huyện Nghĩa Hưng ĐH Kế toán Khá UDCNTTCB Thi tuyển

Văn hóa - Xã hội  (Phụ
trách công tác Lao động -
Thương binh và xã hội)

UBND xã
Nghĩa Bình

2 Lại Thị Hà 03/02/1988 Nữ Xã Nghĩa Phong,
huyện Nghĩa Hưng

Đội 1, xã Nghĩa Phong,
huyện Nghĩa Hưng ĐH Kế toán Khá UDCNTTCB Thi tuyển

Văn hóa - Xã hội  (Phụ
trách công tác Lao động -
Thương binh và xã hội)

UBND Xã
Nghĩa Phong

3 Trịnh Thị Thu Hồng 12/04/1995 Nữ Xã Nghĩa Thịnh,
huyện Nghĩa Hưng

Thôn Nam Thanh Nghị, xã
Nghĩa Thịnh, huyện Nghĩa

Hưng
ĐH Kế toán Khá

Chứng chỉ tin
học trình độ

B
Thi tuyển Cán bộ không

chuyên trách

Văn hóa - Xã hội  (Phụ
trách công tác Lao động -
Thương binh và xã hội)

UBND xã
Nghĩa Thịnh

4 Trần Duy Hưng 15/02/1977 Nam Xã Nghĩa Đồng,
huyện Nghĩa Hưng

Đội 1, xã Nghĩa Đồng,
huyện Nghĩa Hưng ĐH Quản trị kinh

doanh TB khá UDCNTTCB Thi tuyển Hoàn thành nghĩa
vụ quân sự

Văn hóa - Xã hội  (Phụ
trách công tác Lao động -
Thương binh và xã hội)

UBND xã
Nghĩa Đồng

5 Đặng Văn Sơn 02/10/1989 Nam Xã Nghĩa Lạc,
huyện Nghĩa Hưng

Xóm Đồng Ninh, Xã Nghĩa
Lạc, huyện Nghĩa Hưng ĐH Kế toán TB khá UDCNTTCB Thi tuyển Hoàn thành nghĩa

vụ quân sự

Văn hóa - Xã hội  (Phụ
trách công tác Lao động -
Thương binh và xã hội)

UBND xã
Nghĩa Lạc

6 Trần Thị Thường 13/03/1986 Nữ Xã Nghĩa Hải,
huyện Nghĩa Hưng

Thôn 4, Nam Hải, Xã
Nghĩa Hải, huyện Nghĩa

Hưng
ĐH Lao động - xã hội TB khá Trình độ B Thi tuyển

Văn hóa - Xã hội  (Phụ
trách công tác Lao động -
Thương binh và xã hội)

UBND Xã
Nghĩa Hải

7 Đinh Thị Vân 24/01/1993 Nữ
Xã Nghĩa

Châu,huyện Nghĩa
Hưng

Xóm 8, Xã Nghĩa
Châu,huyện Nghĩa Hưng ĐH Kế toán Khá Chứng chỉ tin

học A Thi tuyển
Văn hóa - Xã hội  (Phụ

trách công tác Lao động -
Thương binh và xã hội)

UBND xã
Nghĩa Châu

TT Họ tên Ngày, tháng,
năm sinh

Giới
tính

Hộ Khẩu thường
trú

Chỗ ở hiện nay (Để báo
tin)

Trình độ chuyên môn

Trình độ tin
học

Hình thức
tuyển dụng

Đối tượng ưu
tiên Vị trí dự tuyển Đơn vị dự

tuyển Ghi chú
Trình độ
đào tạo

Ngành, Chuyên
ngành đào tạo

Xếp
loại tốt
nghiệp
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